
Thứ 2

Ngày 21/10/2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTTC

Vận động: Bò 

bằng bàn tay, bàn 

chân 4-5 m

PTNT

Toán: Tách gộp 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6

PTTCKNXH

Dạy trẻ gấp quần 

áo

PTTM

Hát bài: Mời bạn 

ăn

PTNN

Đồng dao: Mười 

ngón tay

PTTCKNXH

Dạy trẻ cài khuy 

áo

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

KẾ HOẠCH NHÁNH III:TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH – LỚP 5 TUỔI A1

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ  21/10/2024 đến 26/10 /2024)



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN VÀ KHỎE MẠNH – LỚP 5 TUỔI A2

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 21/10/2024 đến 26/10/2024)

Thứ 2

Ngày 21/10/2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTNN

Đồng dao: Mười 

ngón tay

PTTC

Vận động: Bò 

bằng bàn tay, bàn 

chân 4-5 m

PTNT

Toán: Tách gộp 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6

PTTCKNXH

Gấp quần áo

PTTM

Hát bài: Mời bạn 

ăn

PTNT

Ôn tách gộp nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 6



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH – LỚP 5 TUỔI A3

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 21/10 /2024 đến 26/10 /2024)

Thứ 2

Ngày 21/10/2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10 /2024

Thứ 5

Ngày 24/10 /2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10 /2024

PTTM

Vận động múa: 

Tay thơm, tay 

ngoan

 

PTTC

Chạy 18m trong 

khoảng 10 giây

 

PTNN

Đồng dao: Mười 

ngón tay

 

PTNT

Tách gộp nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 6

 

PTTCKN- XH

Bé ghấp quần áo

 

PTNT

Âm thanh của  cơ 

thể

 



KẾ HOẠCH NHÁNH III: NHU CẦU CỦA TÔI – LỚP 4 TUỔI B1

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 21/10/2024 đến 26/10/2024)

Thứ 2

Ngày 21/10/2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTTC

Ném xa bằng một 

tay.

PTTM

Hát: Bạn ở đâu

PTNT

Xác định vị trí 

phía phải phía trái, 

của đồ vật so với 

bản thân trẻ và so 

với bạn khác.

PTTM

Nặn vòng tặng 

bạn.

PTTM

Thơ: Rửa tay

PTTCKNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

luồn, buộc dây 

giày



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN – LỚP 4 TUỔI B2

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 21/10/2024 đến 26/10/2024)

Thứ 2

Ngày 21/10/2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTTM

Nặn vòng tặng 

bạn

PTTC

Đi khụy gối

PTNT

Tìm hiểu về cái 

Mũi

PTNN

Thơ “Thỏ Bông bị 

ốm”

PTTM

Vận động theo 

nhịp “Mời bạn ăn”

PTTCKNXH

Dạy trẻ bóc trứng 

cút



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN – LỚP 4 TUỔI B3

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ  16/10/2024 đến  21/10/2024)

Thứ 2

Ngày 16/10/2024

Thứ 3

Ngày 17/10/2024

Thứ 4

Ngày 18/10/2024

Thứ 5

Ngày 19/10/2024

Thứ 6

Ngày 20/10/2024

Thứ 7

Ngày 21/10/2024

PTNT

Đếm đến 3, nhận 

biết số 3

PTTC

Vận động: Chạy 

chậm 15m trong 

khoảng 10 giây

PTTM

Hát: Mời bạn ăn
 

PTNN

Thơ: Rửa tay

PTTM

Vẽ bạn trai, bạn 

gái

PTTCKN- XH

Dạy trẻ làm bánh 

ngô



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN – LỚP 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ  21/10/2024 đến  26/10//2024)

Thứ 2

Ngày 21/10/2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTTC

Vận động: Ném xa 

bằng 1 tay

PTNT

Đếm đến 3 và 

nhận biết số 3

PTTM

Nặn vòng tặng bạn

PTTCKNXH

Cảm xúc của bé

 PTNN

Dạy thơ: Rửa tay

PTTCKNXH

Làm dép tặng bạn



KẾ HOẠCH NHÁNH III:  TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN – LỚP 4 TUỔI B5

CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ  21/10/2024 đến  26/10/2024)

Thứ 2

Ngày 21/10/2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTNT

Khám phá các 

giác quan

PTTC

Vận động: Ném xa 

bằng một tay

PTTM

Nặn vòng tặng bạn

PTNN

Thơ: Thỏ Bông bị 

ốm

PTTM

Vận động vỗ tay 

theo nhịp bài hát: 

Mời bạn ăn

PTTCKNXH

Dạy trẻ bóc trứng 

cút



KẾ HOẠCH NHÁNH III: NHU CẦU CỦA BÉ – LỚP 3 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

 (Thời gian thực hiện từ 21/10/2024 đến 26/10 /2024)

Thứ 2

Ngày 21/10/2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10 /2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTTM

Vẽ những khuôn 

mặt đáng yêu

PTTC

Bật tiến về phía 

trước

PTNT

 Xếp xen kẽ

PTTM

Hát “Rửa mặt như 

mèo”

PTNN

Thơ: Đôi mắt của 

em

PTNT

Ôn:Xếp xen kẽ



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHOẺ MẠNH – LỚP 3 TUỔI C2

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

(Thời gian thực hiện từ  21/10/2024 đến  26/10/2024)

Thứ 2

Ngày 21/102024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTNT

Sử dụng hình học 

để chắp ghép

PTTM

Khuôn mặt đáng 

yêu của bé

PTNN

Thơ: Bé ơi

PTTC

Bật tiến về phía 

trước

PTTM

Vận động múa: 

Tay thơm tay 

ngoan

PTNT

Ôn xếp xen kẽ



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHOẺ MẠNH – LỚP 3 TUỔI C3

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ 21/10/2024 đến 26/10/2024)

Thứ 2

Ngày 21/102024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTTM

Hát: Mời bạn ăn

 

PTTC

Bật tiến về phía 

trước

PTNT

Sử dụng hình học 

để chắp ghép

PTTM

Tô màu bạn trai 

bạn gái

PTNN

Thơ: Bé ơi

 

PTTM

Nặn vòng tặng 

bạn



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN – LỚP 3 TUỔI C4

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

(Thời gian thực hiện từ  21/10 /2024 đến  26/10 /2024)

Thứ 2

Ngày 21/10 /2024

Thứ 3

Ngày 22/10 /2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10 /2024

Thứ 6

Ngày 25/10 /2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTTC

Bật tiến về phía 

trước

PTNT

Xếp xen kẽ

PTTM

Vận động múa: 

Tay thơm, tay 

ngoan

PTNN

Thơ: Tâm sự cái 

mũi

PTTM

Tô màu bạn trai, 

bạn gái

PTTC- KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

phơi khăn



KẾ HOẠCH NHÁNH I: MẸ YÊU CỦA BÉ – LỚP NHÀ TRẺ D1

CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU

(Thời gian thực hiện từ  21/10/2024 đến 26/10/2024)

Thứ 2

Ngày 21/10/2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày 23/10/2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTTC

Vận động: Bò 

chui qua cổng

PTNN

Thơ: Yêu mẹ

PTTCKNXH-TM

Nặn vòng tặng mẹ

PTNT

Nhận biết mẹ của 

bé

PTTCKNXH-TM

Hát: Mẹ yêu 

không nào

PTTC

Ôn vận động: Bò 

chui qua cổng



KẾ HOẠCH NHÁNH I:  NGƯỜI THÂN CỦA BÉ– LỚP NHÀ TRẺ D2

CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU 

(Thời gian thực hiện từ  21/10/2024 đến  26/10/2024)

Thứ 2

Ngày 21/10 /2024

Thứ 3

Ngày 22/10/2024

Thứ 4

Ngày23/10 /2024

Thứ 5

Ngày 24/10/2024

Thứ 6

Ngày 25/10/2024

Thứ 7

Ngày 26/10/2024

PTNT

Nhận biết mẹ của 

bé

PTTC

Vận động tinh: 

Xếp nhà cao tầng

PTTCKNXH- 

TM

Hát: Mẹ yêu 

không nào

PTNN

Thơ: Yêu mẹ

PTTCKNXH- 

TM

Nặn vòng tặng mẹ

PTTC

Chơi xếp nhà cao 

tầng
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